
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

01:00 0.7

* Trực ban: Ngày: THÀNH 09:00 1.3

Đêm: MINH

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 ;  0913711114 01:24 0.8

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 08:17 1.4

14:26 1.1

20:00 1.3

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH MEDI GIANNUTRI LIBERIA NH 235 49640 7.5 BOT P/S 03:30

NOVA KHOA

TUG: HVS 30.S1, HVS 40.V1, TIEN THANG

CANO SƠN TRÀ DẸP LUỒNG

2 ĐẶNG TRUNG HUY H1 DONG BAC 22-10 VIET NAM H1 146.86 10964 7.5 P/S BVP-1B 06:30

AN BÌNH DŨNG

CAPT KIÊM: 0352536038

TUG: VP 1,5

3 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH CREST CRANE PANAMA H2 104.83 7727 3.1 HVS P/S 07:30
CMI THANH

TUG: MIPO 2,3

4 ĐẶNG TRUNG HUY H1 EMINENCE PANAMA H1 147 13531 5.5 XMNS P/S 11:00

VIET VENUS KỲ 

TUG: HVS 30.S1, TIEN THANG

CAPT DŨNG: 0914361535

5 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH NHA BE 10 VIET NAM H3 108 4760 7.5 VPT1 P/S 11:00 VITACO VƯỢNG. TUG: MG1,3

6 LÊ HUY THANH H1 GREAT PRINCESS PANAMA H1 146 9366 8.00 VPT2 P/S 21:00 MG: LÝ - TUG: MG1,3

KHU VỰC NHA TRANG  

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

1

2

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

1 NGUYỄN VƯƠNG NH HIEP PHUOC 10 VIET NAM H3 79 1562 2.5 HM P/S 07:00 CAPT THỈNH: 0975691386

2 NGUYỄN VƯƠNG NH TRUONG AN 03 VIET NAM H3 110.06 3640 3.4 P/S CR NEO 08:00 CAPT HƯNG: 0914786822

3 NGUYỄN VƯƠNG NH VTT 82 VIET NAM H3 89.6 2624 6.5 P/S CR NEO 09:30 CAPT: QUÂN 0977571456

4 NGUYỄN VƯƠNG NH PHU QUOC 126 VIET NAM H3 92.55 2605 3.5 P/S CR NEO 10:30 PHÚC AN: DŨNG.  CAPT VIỄN: 0366761866

5 NGUYỄN VƯƠNG NH VIET THUAN 045-05 VIET NAM H3 79.98 2230 3.2 P/S CR NEO 12:00
PHÚC AN:  DŨNG.  

CAPT THU: 0912993615

KHU VỰC CÀ NÁ

Họ và tên Hạng Tên tàu Quốc tịch Hạng LOA GT D Từ Đến

1 PHẠM ĐỨC TÀI H1 TRUONG NGUYEN 18 VIỆT NAM H3 91.8 2656 5.8 CN-1A P/S 00:00
NTK VÀNG - TUG: TUY PHONG 02

CAPT QUÝ: 0969271726

Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
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Thời gian Ghi chú
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KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  13/05/2026

Thủy triều

 CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM - CHI NHÁNH HOA TIÊU VIII
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